
TRƯỜNG CĐN LONG AN BẢNG GHI ĐIỂM
KHOA TIN HỌC LỚP: CĐLT-QTMK1

MÔN HỌC/MODULE: BẢO TRÌ HỆ THỐNG MẠNG

HỆ SỐ MÔN HỌC/ MODULE:

12/4 17/5

Lần 1 Lần 2

1 Đặng Võ Trúc Anh v v v v HL

2 Phạm Minh Chẩn v v v v HL

3 Trần Hồng Châu 6.0 7.0 6.0 6.3

4 Nguyễn Khoa Đăng 8.0 7.0 8.0 7.7

5 Bùi Minh Đạt 6.0 6.0 6.5 6.2

6 Lê Tiến Đạt 6.0 6.0 4.0 TL

7 Phan Thành Duy 8.0 7.0 7.5 7.5

8 Trần Đặng Trúc Duy 5.0 6.0 6.0 5.7

9 Đỗ Trung Hiếu 6.0 5.0 3.0 TL

10 Nguyễn Thành Hưng 5.0 5.0 3.0 TL

11 Nguyễn Hoàng Huy v v v HL

12 Lê Duy Khang 8.0 7.0 6.0 6.9

13 Nguyễn Tuấn Khanh v v v HL

14 Lâm Văn Lan 6.0 7.0 7.5 6.9

15 Nguyễn Hoàng Long 6.0 6.0 2.5 TL

16 Lê Thanh Long 6.0 6.0 2.5 TL

17 Bùi Thị Trúc Ly 6.0 6.0 6.0 6.0

18 Đoàn Hiếu Nghĩa 8.0 5.0 3.5 TL

19 Lê Hoàng Nhân 5.0 5.0 2.5 TL

20 Trần Quang Phong 8.0 8.0 7.5 7.8

21 Lê Gia Phú 8.0 7.0 6.0 6.9

22 Nguyễn Duy Phương 5.0 5.0 4.0 TL

23 Nguyễn Linh Quân 9.0 8.0 7.5 8.1

24 Nguyễn Hoàng Sơn 7.0 7.0 8.0 7.4

25 Nguyễn Minh Tâm 7.0 7.0 6.5 6.8

26 Phạm Duy Tân 6.0 5.0 0.0 TL

27 Ngô Văn Thảo 6.0 7.0 6.5 6.5

28 Nguyễn Ngọc Thượng 6.0 7.0 0.0 TL

29 Hồ Chí Tính 5.0 5.0 5.0 5.0

30 Kha Thanh Toàn 6.0 6.0 2.5 TL

31 Mai Văn Minh Trí 6.0 6.0 6.0 6.0

32 Huỳnh Huệ Trí 6.0 6.0 3.5 TL

33 Nguyễn Trung Trực 8.0 6.0 6.5 6.8

34 Đinh Hoàng Trung 6.0 6.0 3.5 TL
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35 Phạm Hoàng Trung 6.0 5.0 5.0 5.3

36 Nguyễn Ngọc Tú 6.0 6.0 6.0 6.0

37 Pham Hữu Vinh 7.0 7.0 0.0 TL

38 Dương Bùi Ngọc Vững 8.0 6.0 2.5 TL

39 Dương Công Ý 6.0 6.0 4.0 TL

KHOA GV BỘ MÔN

(ký tên, ghi họ tên)

Ngày   tháng  năm 

TRƯƠNG VĂN PHÚC

(Lưu ý: mọi thắc mắc về điểm số liên hệ với giáo viên bộ môn trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký)


